
PHỤ LUC
CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐẠI BÀN HUYỆN KON RẪY
(Kèm theo Quyết định số ...... /QĐ-UBND ngày ...... tháng ....... năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương
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Ghi
chú

Tổng 03 chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2023

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững năm 2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Tổng cộng Vốn ĐTPT Vốn SN Tổng cộng Vốn ĐTPT Vốn SN Tổng cộng Vốn ĐTPT Vốn SN Tổng cộng Vốn ĐTPT Vốn SN

TỔNG SỐ 75,337 49,675 25,662 26,844 24,314 2,530 7,853 - 7,853 40,640 25,361 15,279

I Cấp huyện 44,113 33,417 10,696 19,291 17,731 1,560 2,489 - 2,489 22,333 15,686 6,647

- Ban quản lý ĐTXD huyện 10,970 10,970 - - - 10,970
10,970

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng 20,202 20,202 - 17,731 17,731 - 2,471
2,471

- Phòng Nông nghiệp và Phát  triển Nông
thôn huyện 5,586 2,107 3,479 960 960 24 24 4,602

2,107

2,495

- Phòng Dân tộc  huyện 997 138 859 - 997
138

859

- Phòng Lao động Thương binh và xã Hội
huyện 3,128 - 3,128 - 1,128 1,128 2,000 2,000

- Phòng giáo dục và Đâò huyện 300 - 300 - - 300 300

- Phòng Tư pháp huyện 108 - 108 - - 108 108

- Phòng Văn Hóa - Thông tin huyện 108 - 108 - 71 71 37 37

- Trung tâm giao dục thường xuyên 1,214 - 1,214 - 1,214 1,214 -

- Trung tâm văn hóa 820 - 820 600 600 - 220 220

- Phòn Y tế huyện 52 - 52 - 52 52

- Hội liên hiệp phụ nữ huyện 628 - 628 - - 628 628
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II Cấp xã 31,224 16,258 14,966 7,553 6,583 970 5,364 - 5,364 18,307 9,675 8,632

- Thị trấn Đăk Rve 4,562 1,593 2,970 200
200

- 761 761 3,601
1,393

2,209

- Xã Đăk Tờ Re 4,284 1,922 2,363 347
200

147 875 875 3,063
1,722

1,341

- Xã Đăk Kôi 6,012 3,164 2,848 151 151 898 898 4,963
3,164

1,799
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